
Cục Thống kê Chi cục Thống kê

1 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Diễm Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 9/3/1995 Tày Bắc Kạn Người DTTS

2 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Hà Thị Hải Yến Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 2/12/1993 Tày Bắc Kạn Người DTTS

3 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Nguyễn Thị Diệu Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 24/8/1991 Kinh Bắc Kạn

4 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Nông Thiêm Dũng Thống kê viên Đại học Đại học Nam 20/4/1995 Tày Bắc Kạn Người DTTS

5 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Ma Thị Đan Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 14/9/1995 Tày Bắc Kạn Người DTTS

6 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Cà Ngọc Doanh Thống kê viên Đại học Đại học Nam 14/8/1996 Tày Bắc Kạn Người DTTS

7 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Hoàng Mạnh Hà Thống kê viên Đại học Đại học Nam 14/6/1986 Kinh Vĩnh Phúc

8 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Dương Thu Thảo Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 20/10/1995 Tày Bắc Kạn Người DTTS

9 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Nguyễn Tấn Sang Thống kê viên Đại học Đại học Nam 14/6/1994 Tày Bắc Kạn Người DTTS

10 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Mã Đình Hân Thống kê viên Đại học Đại học Nam 14/9/1999 Tày Bắc Kạn Người DTTS

11 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Trương Mạnh Tiến Thống kê viên Đại học Đại học Nam 19/9/1992 Ngái Hải Dương Người DTTS

12 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Nguyễn Thái Huệ Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 2/11/1999 Tày  Bắc Kạn Người DTTS

13 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Triệu Thị Ánh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 8/1/1987 Tày Bắc Kạn Người DTTS

14 Bắc Kạn
KV Ba Bể -Pác Nặm (làm 

việc tại huyện Pác Nặm)
Thống kê kinh tế Hoàng Thị Thu Hiền Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 18/12/1991 Tày Bắc Kạn Người DTTS

Phụ lục II:

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTDCC ngày      tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê)
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15 Điện Biên huyện Nậm Pồ Thống kê kinh tế Tráng A Lồng Thống kê viên Đại học Đại học Nam 10/11/1995 H' Mông Lào Cai Người DTTS

16 Điện Biên huyện Nậm Pồ Thống kê kinh tế Thào A Tàng Thống kê viên Đại học Đại học Nam 15/5/1992 H' Mông Điện Biên Người DTTS

17 Điện Biên huyện Nậm Pồ Thống kê kinh tế Bùi Hữu Trung Thống kê viên Đại học Đại học Nam 17/7/1984 Kinh Thái Bình

18 Đắk Lắk

KV Buôn Đôn-Ea Súp 

(làm việc tại trụ sở đóng 

tại huyện Buôn Đôn)

Thống kê kinh tế Trương  Thanh Tùng Thống kê viên Đại học Đại học Nam 18/4/1993 Kinh Thanh Hóa

19 Đắk Lắk

KV Buôn Đôn-Ea Súp 

(làm việc tại trụ sở đóng 

tại huyện Buôn Đôn)

Thống kê kinh tế Trần   Thị Hồng  Nhung Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 20/11/1990 Kinh Phú Yên

20 Đắk Lắk

KV Buôn Đôn-Ea Súp 

(làm việc tại trụ sở đóng 

tại huyện Buôn Đôn)

Thống kê kinh tế Lê Thị Thanh Xuân Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 16/2/1999 Kinh Quảng trị

21 Đắk Lắk

KV Buôn Đôn-Ea Súp 

(làm việc tại trụ sở đóng 

tại huyện Buôn Đôn)

Thống kê kinh tế Vũ Thị Thanh  Thủy Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 23/5/1995 Kinh Thanh Hóa

22 Đắk Lắk

KV M'Drắk-Ea Kar (làm 

việc tại trụ sở đóng tại 

huyện M'Drắk)

Thống kê kinh tế Nguyễn Thị  Oanh Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 1/9/1991 Kinh Bình Định

23 Đắk Lắk

KV M'Drắk-Ea Kar (làm 

việc tại trụ sở đóng tại 

huyện M'Drắk)

Thống kê kinh tế
Lương Nguyễn Như 

Nhã
Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 21/7/1997 Kinh

Quảng 

Nam

24 Đắk Lắk

KV M'Drắk-Ea Kar (làm 

việc tại trụ sở đóng tại 

huyện M'Drắk)

Thống kê kinh tế Lưu Minh  Tuấn Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nam 21/11/1986 Tày Cao Bằng Người DTTS

25 Sóc Trăng

KV Châu Thành - Mỹ Tú 

(làm việc tại trụ sở đóng 

tại huyện Châu Thành)

Thống kê kinh tế Phạm  Hoàng Mỹ Nhiên Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 30/8/1988 Kinh Sóc Trăng
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26 Sóc Trăng

KV Châu Thành - Mỹ Tú 

(làm việc tại trụ sở đóng 

tại huyện Châu Thành)

Thống kê kinh tế Nguyễn  Thị Thu Thủy Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 18/12/1982 Kinh Hà Nội

27 Sóc Trăng

KV Châu Thành - Mỹ Tú 

(làm việc tại trụ sở đóng 

tại huyện Châu Thành)

Thống kê kinh tế Đỗ Thị Mai Xuân Thống kê viên Đại học Thạc sỹ Nữ 12/8/1989 Kinh Sóc Trăng

28 Sóc Trăng

KV Châu Thành - Mỹ Tú 

(làm việc tại trụ sở đóng 

tại huyện Châu Thành)

Thống kê kinh tế Ngô Thị Tố Loan Thống kê viên Đại học Đại học Nữ 7/11/1983 Kinh Sóc Trăng

Viết tắt trong Danh sách

DTTS: Dân tộc thiểu số
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